
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ chuyên môn Văn-Sử-GDCD-Nghệ thuật 

Năm học 2022-2023  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG 

 

 Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ tình hình biên chế đội ngũ của nhà trường; 

Xét trình độ, năng lực cán bộ, giáo viên và nhu cầu công tác; 

 Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường, 

                                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập tổ chuyên môn Văn - Sử - GDCD - Nghệ thuật năm học 

2022 - 2023 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ Văn-Sử-GDCD-Nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ theo theo quy định 

tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15 

tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự điều động, phân 

công của lãnh đạo nhà trường. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện) 

- Phòng GD & ĐT (để b/c) 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

   

 

 

             

                       Bùi Hoàng Anh 

  PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

           Số: 36/QĐ - THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                      Hạ Long, ngày 27 tháng 8 năm 2022 



 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập tổ chuyên môn Toán-Lý-Tin – Công nghệ - Giáo dục thể chất  

Năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG 

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ tình hình biên chế đội ngũ của nhà trường; 

Xét trình độ, năng lực cán bộ, giáo viên và nhu cầu công tác; 

 Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường, 

                                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập tổ chuyên môn Toán - Lý-Tin-Công nghệ- Giáo dục thể 

chất năm học 2022 - 2023    (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ Toán-Lý-Tin-Công nghệ-Giáo dục thể chất thực hiện nhiệm vụ 

theo theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT- 

BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự 

điều động, phân công của lãnh đạo nhà trường. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện) 

- Phòng GD & ĐT (để b/c) 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

   

             

 

 

                       Bùi Hoàng Anh                        

  PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

           Số: 37/QĐ - THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Hạ Long, ngày 27 tháng 8 năm 2022 



 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ chuyên môn Sinh-Hóa-Địa-Ngoại ngữ 

 Năm học 2022-2023  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG 

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ tình hình biên chế đội ngũ của nhà trường; 

Xét trình độ, năng lực giáo viên và nhu cầu công tác; 

 Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường, 

                                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập tổ chuyên môn Sinh-Hóa-Địa-Ngoại ngữ năm học 2022 - 

2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ Sinh-Hóa-Địa-Ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và đào tạo và sự điều động, phân công của lãnh đạo nhà trường. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Phòng GD & ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

   

             

 

 

Bùi Hoàng Anh 

 
 

  PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

           Số: 38/QĐ - THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Hạ Long, ngày 27 tháng 8 năm 2022 

  PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

           Số: 39/QĐ - THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Hạ Long, ngày 27 tháng 8 năm 2022 



 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ Văn phòng năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG 

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ tình hình biên chế đội ngũ của nhà trường; 

Xét trình độ, năng lực nhân viên và nhu cầu công tác; 

 Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường, 

                                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập tổ Văn phòng năm học 2022 - 2023 (Có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Tổ Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường THCS, trường 

THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

đào tạo và sự điều động, phân công của lãnh đạo nhà trường. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện) 

- Phòng GD & ĐT (để b/c) 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

   

             

 

 

Bùi Hoàng Anh 

 
 



DANH SÁCH  CÁC THÀNH VIÊN TỔ SINH -HÓA -ĐỊA-NGOẠI NGỮ  

NĂM HỌC 2022- 2023 

(Kèm theo quyết định số 38/QĐ-THCS ngày 27 tháng 8 năm 2022 của  

Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng) 

  

STT Họ và tên 
Trình độ 

đào tạo 
Chức vụ Ghi chú 

1 Đàm Thị  Kim Cúc Đại học Sinh Tổ trưởng  

2 Đỗ Thị Thủy 
Đại học 

Tiếng Anh 
Tổ phó  

3 Hoàng  Loan Đại học Sinh Tổ viên  

4 Bùi Thị Thúy Đại học Hóa Tổ viên  

5 Quản Thị  Loan Đại học Hóa Tổ viên  

6 Trần Thu Hà Đại học Hóa Tổ viên HĐ 102 

7 Lê Phương Thảo Đại học Hóa Tổ viên  

8 Hoàng Thị Lan 
Đại học Hóa 

Sinh 
Tổ viên  

9 Trịnh Thị Tuyết 

Đại 

họcTiếng 

Anh 

UVB CH  công đoàn  

10 Vũ Thị Kim Oanh 
Đại học 

Tiếng Anh 
Tổ viên  

11 Phí Thị Thiết 
Đại học 

Tiếng Anh 
Tổ viên  

12 Lương Thu  Thủy 
Đại học 

Tiếng Anh 
Tổ viên  

13 Vũ Thị Hồng Cẩm 
Đại học 

Tiếng Anh 
Tổ viên  

14 Lê Thị Anh 
Thạc sỹ Địa 

lý 
Tổ viên  

15 Nguyễn Phương Chi 
Đại học Địa 

lý 
Tổ viên  

 

 (Ấn định danh sách có 15 người) 

 
 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN-SỬ-GDCD- NGHỆ THUẬT 

 NĂM HỌC 2022- 2023 

(Kèm theo quyết định số 36/QĐ-THCS ngày 27 tháng 8 năm 2022 của  

Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng) 

 

STT Họ và tên Trình độ đào tạo Chứcvụ Ghi chú 

1 Trần Thị Hồng Thái Đại học Ngữ văn Tổ trưởng  

2 Trần Thị Dung Đại học Ngữ văn 
UV BCH công 

đoàn Tổ phó 
 

3 Nguyễn Ngọc Ánh Đại học Ngữ văn Tổ viên  

4 
Nguyễn Thị 

DiệuThuần 

Đại học Ngữ văn Tổ viên 
 

5 Đoàn Thu Anh Đại học Ngữ văn CTCĐ  

6 Đỗ Thị Thùy Dương Đại học Ngữ văn Thư ký HĐGD  

7 Nguyễn Kim Ngân Đại học Ngữ văn Tổ viên  

8 Nguyễn Thị Quyên Đại học Ngữ văn Tổ viên  

9 Trịnh Xuân Diệp Đại học Ngữ văn Tổ viên  

10 Trần Đức Hạnh Đại học Ngữ văn Tổ viên  

11 Vũ Thị Lan Anh Đại học Ngữ văn Tổ viên  

12 Đoàn Hằng Thư 
Đại học Ngữ văn Phó Bí thư chi 

đoàn 
 

13 Đỗ Hà Giang Đại học Ngữ văn Bí thư chi đoàn  

14 Tạ Thị Lan Huôn Đại học Văn Sử Tổ viên  

15 Trần Thị Thái Đại học Lịch sử Tổ viên  

16 Hà Thị Hoàn Đại học GDCD Tổ viên  

17 PhạmThị Đại Thắng Đại học Âm nhạc Tổ viên  

18 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
Đại học Âm nhạc 

Tổ viên 
 

19 Đoàn Hồng Thúy Đại học Mỹ Thuật Tổ viên  

 

(Ấn định danh sách có 19 người) 

 
 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  CÁC THÀNH VIÊN TỔ TOÁN-LÝ-TIN- CN - GDTC 

 NĂM HỌC 2022- 2023 

(Kèm theo quyết định số 37/QĐ-THCS ngày 27 tháng 8 năm 2022 của  

Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng) 

 

STT Họ và tên Trình độ đào tạo Chức vụ 
Ghi 

chú 

1 Bùi Hoàng Anh Đại học Toán Hiệu trưởng  

2 Phạm Thị Hằng Đại học Toán Tổ trưởng  

3 Đặng Thị Hương Đại học Toán Tổ phó  

4 Đồng Thị Huê Đại học Toán Tổ viên  

5 Lê Thu Hương Đại học Toán Tổ viên  

6 Vũ Thị Bền Đại học Toán UV BCH công đoàn  

7 
Bùi Thị Quỳnh 

Phương 
Đại học Toán 

Tổ viên 
 

8 Phạm Thị Thanh Đại học Toán Tổ viên  

9 Nguyễn Thị Dung Thạc sỹ Toán Tổ viên  

10 Hoàng Thị Vân Anh Đại học Toán Tổ viên  

11 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Đại học Toán 

Tổ viên 
 

12 Đỗ Thị Vân Anh Thạc sỹ Toán Tổ viên  

13 Ngô Văn Tiến Thạc sỹ Toán Tổ viên  

14 Đỗ Thị Hường Đại học Toán Tổ viên  

15 NguyễnThị Hoa Đại học Toán 
Tổ viên HĐ 

102 

16 Vũ Thị Ngọc Hà Đại họcToán 
Tổ viên HĐ 

102 

17 Đỗ Thị Dung Đại học Thể dục Tổ viên  

18 Vũ Tống Huy Đại học Thể dục Tổ viên  

18 Trần Thị Thu 
Đại học Công 

nghệ 

Tổ viên 
 

20 Lê Thị Phương Uyên Đại học Lý 
Tổ viên TPT 

Đội 

21 Bùi Thị Huyền Trang Đại học Lý Tổ viên  

22 Phạm Thị Sen Đại học Tin học Tổ viên  

23 Trần Thị Thu 
Đại học Công 

nghệ 
Tổ viên  

 

(Ấn định danh sách có 23 người) 

 



DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo quyết định số 39/QĐ-THCS ngày 27 tháng 8 năm 2022 của  

Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng) 
  

STT Họ và tên 
Trình độ 

đào tạo 
Chức vụ  

 

Ghi chú 

1 Dương Thị Kim Thanh Đại học  
Tổ trưởng, kế toán 

kiêm văn thư 
 

2 Nguyễn Thị Hằng 
Thư viện, 

Thiết bị 

Thư viện kiêm thiết bị; 

thủ quỹ, y tế 
 

3 Nguyễn Thị Trung  Lao công Hợp đồng 

4 Phạm Thị Thanh Hải  Lao công Hợp đồng 

5 Đàm Thanh Vương  Bảo vệ Hợp đồng 

6 Lê Hữu Thoan  Bảo vệ Hợp đồng 

7 Hoàng Văn Hoàn  Bảo vệ Hợp đồng 

  

(Ấn định danh sách có 07 người) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn nhân sự tổ chuyên môn  

Toán-Lý-Tin – Công nghệ - Giáo dục thể chất năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG 

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ tình hình biên chế đội ngũ của nhà trường; 

Xét trình độ, năng lực cán bộ, giáo viên và nhu cầu công tác; 

 Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường, 

                                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn nhân sự tổ chuyên môn Toán - Lý-Tin-Công nghệ-Giáo 

dục thể chất năm học 2022 – 2023 gồm: 

1. Bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Nhung – Trình độ chuyên môn Đại học sư 

phạm môn Vật lý - GV hợp đồng 102 

2. Bổ sung bà Nguyễn Thị Hoa – Trình độ chuyên môn Đại học sư phạm môn 

Toán - GV hợp đồng 102 

3. Bổ sung bà Vũ Thị Ngọc Hà – Trình độ chuyên môn Đại học sư phạm môn 

Toán - GV hợp đồng 102 

4. Rút bà Trần Thị Thu – Trình độ chuyên môn Đại học sư phạm môn Công 

nghệ lý do chuyển công tác 

 

  PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

  TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

           Số: 69/QĐ - THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Hạ Long, ngày 10 tháng 10 năm 2022 



Điều 2. Tổ Toán-Lý-Tin-Công nghệ-Giáo dục thể chất thực hiện nhiệm vụ 

theo theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT- 

BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự 

điều động, phân công của lãnh đạo nhà trường. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện) 

- Phòng GD & ĐT (để b/c) 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

   

             

 

 

                       Bùi Hoàng Anh                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn nhân sự tổ chuyên môn Sinh-Hóa-Địa-Ngoại ngữ 

 Năm học 2022-2023  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG 

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ tình hình biên chế đội ngũ của nhà trường; 

Xét trình độ, năng lực giáo viên và nhu cầu công tác; 

 Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường, 

                                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn nhân sự tổ chuyên môn Sinh-Hóa-Địa-Ngoại ngữ năm học 

2022 - 2023 gồm: 

1. Bổ sung bà Trần Thu Hà – Trình độ chuyên môn Đại học sư phạm môn 

Hóa - GV hợp đồng 102 

Điều 2. Tổ Sinh-Hóa-Địa-Ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường 

THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và đào tạo và sự điều động, phân công của lãnh đạo nhà trường. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Phòng GD & ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VP. 

                      HIỆU TRƯỞNG 

   

 

 

 

                      Bùi Hoàng Anh 

 
 

PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
 

           Số: 70/QĐ - THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Hạ Long, ngày 27 tháng 8 năm 2022 
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